
N LT STT MSSV Họ lót Tên BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 Cấm thi  Máy Giờ
1 13118002 Đặng Ngọc ẩn x x x 7 7 7 7  CK01
2 13118078 Trịnh Quốc Bảo x x x x 7 7 7 KBTL
3 14154006 Phạm Văn Bảo x x x x CT
4 13154078 Nguyễn Thái Bình x x 4 7 7 CT
5 14138002 Nguyễn Mạnh Cường x x x x 6 6 6 6  CK02
6 14138003 Vòng Cường x x x x 6 6 6  CK03
7 14153011 Châu Khánh Đạt x x x x QT 7 7 7 7  CK04
8 14138047 Lương Hồng Đông x x x x 6 6 6 6  CK05
9 14153070 Mai Thạch Dũ x x x 7 7  CK06
10 13118123 Trịnh Đình Thanh Đức x x x x 7 7 7  CK07
11 13118105 Trần Tùng Dương x x x x 7 7 7 KBTL
12 13118095 Lưu Trần Tấn Duy x x x x x 6 6 6 6  CK08
13 13118097 Nguyễn Hoàng Duy CT
14 14154016 Trần Thanh Tú Em T x x x x 6 7 7 7 KBTL
15 13118015 Võ Đình Hải x x x x x 7 7 7 7  CK09
16 13154017 Nguyễn Văn Hậu x CT
17 14138051 Lê Văn Hiếu x x x x 6 6 6 6  CK10
18 14153086 Nguyễn Xuân Hoài x x x x 6 6 6 6 KBTL
19 14153016 Trần Dương Hoan x x x x QT 4 4 4  CK11
20 14154096 Trần Thanh Hoàng x x x x 6 6 7  CK12
21 14138056 Võ Thành Hưng x x x x x 6 6 6 6  CK13
22 14154025 Nguyễn Phúc Hưng x x x x x 6 6 6 6  CK14
23 13118153 Cao Thanh Huy CT
24 14138014 Trần Quang Khải x x x x 7 7 KBTL
25 13118181 Nguyễn Văn Khánh x x x x 7 7 7 7  CK15
26 14138058 Nguyễn Đăng Khoa CT
27 13118186 Đào Xuân Khôi x x x x 7 7 7 7  CK16
28 13118024 Ngô Minh Lan x x x x x 7 7 7 7  CK17
29 14138064 Lê Đình Long CT
30 14153103 Nguyễn Đức Nam x x x x 7 7  CK18
31 14138070 Lê Thành Nghĩa x x x x 6 6 6 6  CK01
32 14153035 Đặng Thành Nghĩa x x x x 6 CT
33 14138020 Lê Nghiêm x x x x 6 6 6  CK02
34 13118219 Trịnh Đình Vũ Ngọc x x x x 6 6  CK03
35 13118221 Võ Văn Nguyên x x x x 7 7 7 KBTL
36 14153041 Vũ Minh Nhật x x x x 7 7 7  CK04
37 13118230 Cao Hoàng Phi x x x x 6 6 6 6  CK05
38 13118231 Nguyễn Văn Phi x x x x 6 6 6 6  CK06
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39 13118241 Ngô Duy Quang x x x x 7 7 7 7  CK07
40 13154165 Nguyễn Duy Quyền CT
41 13118249 Tạ Văn Quyển x x x x 6 6 6 6  CK08
42 14138083 Nguyễn Hồng Sơn x x x x 6 6 6 6  CK09
43 13118047 Phạm Minh Tài x x x x 7 7 7  CK10
44 14153129 Phạm Hoàng Thân x x x x 6 6 6 6  CK11
45 14154052 Lê Cao Thắng x x x x x 6 6 6 6  CK12
46 13118275 Đặng Anh Thảo x x x x x 7 7 7 7  CK13
47 14153050 Nguyễn Phú Thịnh x x x x 6 6  CK14
48 14138031 Tống Ngọc Anh Thư T x x x x 6 6 6 6  CK15
49 14153133 Nguyễn Văn Thuấn x x x x 6 6 6 6  CK16

50 14154058 Lê Đình Thuận x x x x 7 7 7 7  CK17

51 13118290 Phạm Quốc Thuyên x x x x x 6 6 6 6  CK18
52 14138106 Nguyễn Trọng Trí CT
53 9154101 Nguyễn Thanh Triên ???? x CT
54 13118058 Lê Quang Trọng x x x x x 6 7 6 6 6  CK01
55 14153138 Phan Văn Trọng x x x x S6 CT
56 14154156 Trần Hữu Tuấn x x x x x 7 7 7 7  CK02
57 13118062 Nguyễn Minh Tùng CT
58 13154207 Võ Thanh Vân x x x x x 7 7 7 7  CK03
59 13118366 Lê Tấn Vũ CT
1 12118009 Trần Tuấn An x x x x x 4 4  CK04
2 13334001 Võ Ngọc An x x CT
3 13118006 Trần Quang Chung x 6 6 6 6 6 CT
4 14138036 Nguyễn Hữu Nguyên Chương x x x x 5 5 5  CK05
5 14154091 Nguyễn Văn Hạnh x 4 CT
6 13138067 Nguyễn Trung Hậu x CT
7 13154108 Đỗ Minh Hiếu x x x x x 2 2 2 2 2  CK06
8 14154097 Hoàng Văn Hòa x x x x 6 4 4 KBTL
9 14153088 Nguyễn Văn Hoàng x x x x 4 4 4  CK07
10 14154024 Nguyễn Phi Hùng x x x 4 4 4 KBTL
11 12154087 Mã Nhật Huy x x x c2 c2 c2 c2 2  CK08
12 13334079 Đinh Lâm Huy T CT
13 13334081 Nguyễn Bá Huy x x x x CT
14 14154099 Nguyễn Anh Huy x x x x x 6 6 6 6  CK09
15 13334102 Phạm Trung Kiên Q x 6 CT
16 14118036 Nguyễn Thành Lễ x x x 4 4 KBTL
17 13154139 Nguyễn Đức Linh x x x x 4 4 4  CK10
18 13334113 Mai Vĩnh Lợi x CT
19 13334114 Nguyễn Thành Luân CT
20 10154022 Nguyễn Văn Lực x x CT
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21 11154045 Chu Đức Minh x x x 4 CT
22 13118208 Bùi Lương Bảo Minh x x x x x c2 c2 c2 2  CK11
23 13154149 Võ Tấn Nga CT
24 12118064 Nguyễn Thái Ngọc x x x x 4 4  CK12
25 13334133 Lê Hữu Nhân x x x x 4 4 4  CK13
26 14137051 Nguyễn Hữu Nhất CT
27 14137053 Lê Minh Nhựt CT
28 14154041 Vũ Văn Phát x x x x 6 6 6 6  CK14
29 12154020 Huỳnh Thanh Phùng x x x x c2 c2 c2 2  CK15
30 14138078 Võ Đại Phước x x x x 5 5 5 2  CK16

31 13154158 Nguyễn Hoài Phương x x x x 4 4 4  CK17

32 14118056 Đinh Hồng Quân CT
33 13118045 Nguyễn Văn Sang x x x x c7 c7  CK18
34 13154051 Ngô Tấn Tài x x x x 2 2 2 2 2  CK01
35 13334169 Nguyễn Văn Tài x x x 4 4 4  CK02
36 13334170 Tống Minh Tài x x x x 2 2 5 2 2  CK03
37 13118282 Trần Nam Thắng x x x x x x x 5 5  CK04
38 13154053 Hà Chí Thanh T x x x x 2 2 2 2 2  CK05
39 13334179 Phan Văn Thành x CT
40 14154146 Nguyễn Trung Thiên x x x 4 CT
41 12154185 Nguyễn Văn Thiện x x x x x c2 c2 c2 2  CK06
42 12154177 Nguyễn Thành Thuận x x x x c2 c2 c2 c5  CK07
43 13334205 Võ Thái Thuận CT
44 13334212 Lâm Quốc Tiến x x x x CT
45 13154187 Phạm Trung Tín x x x x 6 6 6 6 6  CK08
46 13334236 Phạm Minh Tú CT
47 14154160 Vũ Duy Tú Q x x x x CT
48 14118089 Nguyễn Nhật Tuyên x x x 4 4 KBTL
49 13118359 Vũ Gia Vỹ x x x x x 2 2 5 5 2  CK09
1 13118071 Mai Công Anh 9 9 9 9 9 x x s5 s5 s5  CK10

2 13118108 Lâm Hữu Nguyễn Đan 8 9 6 9 9 C7 C7 C7 s5  CK11

3 13118010 Lê Tiến Đạt 8 8 9 9 x x s6 s5 s6  CK12

4 13118112 Nguyễn Tiến Đạt 9 9 8 9 9 C7 C7 c2 s5 s5  CK13

5 13118011 Trần Đình Đức 9 9 9 7 9 x x s6 s5 sy  CK14

6 13334042 Nguyễn Triệu Dương 7 5 6 5 x s5 s5 KBTL
7 12154215 Bùi Đức Giang 6 7 5 x x s5 7 7  CK15

8 13154106 Phan Văn Hậu 9 9 9 9 9 x x s5 s5 7  CK16

9 13118137 Nguyễn Trọng Hiếu 9 9 8 8 9 C7 C7 C7 7 s5  CK17

10 13118017 Trần Văn Hiệu 8 0 9 9 9 C7 C7 s5 s5 s5  CK18

11 13118140 Đặng Ngọc Hiệu 7 7 8 8 9 C7 c7 7 s5 7  CK01
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12 13118147 Nguyễn Thái Hòa 8 0 9 6 9 C7 C7 7 7 s5  CK02

13 12154032 Cao Văn Hoan C7 7 7 7 CT
14 11154007 Đặng Minh Hoàng 7 7 C7 x 7  CK03

15 12154102 Trần Tuấn Hoàng C7 7 7 7 CT
16 13154023 Nguyễn Thanh Minh Hoàng 9 9 9 9 9 x s5 s5 s5  CK04

17 13118159 Lưu Quốc Huy 8 8 9 9 9 x c7 7 s5 7  CK05

18 13118174 Trương Chí Khang 9 9 8 9 9 x x s5 s5 s5  CK06

19 13118367 Huỳnh Đăng Khoa 8 8 8 8 9 x x s5 c2 s6  CK07

20 13154027 Nguyễn Lê Khoa 5 6 1 x x c2 c2 2 KBTL
21 13118021 Lương Phan Bá Khỏe 8 9 5 x C7 s6 7 7  CK08

22 14138017 Trần Đức Lâm 7 8 C7 C7 C7 7  CK09

23 13118025 Nguyễn Hoàng Liêm 5 8 8 9 9 C7 C7 C7 s5 s5  CK10

24 12154166 Đinh Văn Lợi 5 6 6 6 C7 C7 s5 s5  CK11

25 13154144 Đoàn Lợi 7 6 7 x S6 s6 s6  CK12

26 12344127 Võ Tá Mạnh CT
27 13118209 Đỗ Văn Minh 7 7 9 C7 C7 CT
28 13154147 Nguyễn Văn Minh 8 6 7 x S6 s6 s5 s5  CK13

29 13118214 Trần Hoài Nam 7 CT
30 13118218 Lê Vũ Trường Ngọc 8 9 9 0 9 x s5 s5 s5  CK14

31 14153040 Phạm Thị Nhân 8 0 8 x S6 s6 7  CK15

32 13154157 Lê Hồng Phong 7 0 7 x S6 s6 s5 s6  CK16

33 13154045 Tăng Hồng Phúc 6 7 7 x x c2 c2 2 KBTL
34 13118041 Lê Minh Phương 7 6 8 8 9 C7 S6 s6 s6  CK17

35 13118242 Nguyễn Ngọc Thiên Quang 7 1 0 x x CT
36 13154163 Đào Trần Phú Quốc 7 6 7 C7 C6 CT
37 13118044 Nguyễn Như Quỳnh 8 8 9 C7 CT
38 13154167 Nguyễn Trần Anh Sơn 9 8 8 8 9 x S6 s6  CK18

39 13154052 Lê Trung Tá CT
40 13118259 Huỳnh Trọng Tài 9 9 8 8 9 C7 S6 c2 c2 2  CK01

41 13334171 Trần Tấn Tài 8 0 0 0 x s5 s5 KBTL
42 13334172 Nguyễn Minh Tâm 7 0 0 0 x s5 s5 KBTL
43 14154142 Trương Quang Thanh 6 8 0 9 C7 C7 C7  CK02

44 13118279 Trương Quang Thạnh 8 8 7 7 9 x S6 7  CK03

45 13154056 Võ Hoàn Thiện C7 C7 C7 CT
46 13118054 Đoàn Văn Thoại 8 9 8 8 9 x x s5 s5 s5  CK04

47 13154185 Đinh Ngọc Thức C7 s6 CT
48 13118291 Phạm Hữu Thường 8 8 8 8 9 x S6 7  CK05

49 12118095 Dương Công Trạch 6 6 5 5 x 7 CT
50 13118312 Bạch Huy Trí 7 7 7 8 9 x x s5 c2 s5  CK06
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51 13118320 Nguyễn Quốc Trung 7 8 8 8 9 x x s5 c2 s5  CK07

52 13118321 Trần Minh Trung 5 7 7 C7 x c2 c2 2  CK08

53 13118364 Trương Công Hoài Trung 9 8 8 8 9 S6 c2 s5 TH
54 13154194 Nguyễn Nhật Trường CT
55 14138109 Nguyễn Thái Trường 7 8 9 x S6 s6 s6  CK09

56 12118055 Nguyễn Trung Tuân 8 7 C7 c2 7  CK10

57 13154198 Lê Anh Tuấn 7 7 7 C7 S6 7  CK11

58 13154201 Trần Anh Tuấn 8 7 C7 CT
59 13118339 Nguyễn Minh Tuyền CT
60 13118064 Nguyễn Văn Tyl 7 7 7 C7 S6 c2 c2  CK12
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7 Các khiếu nại vui lòng gửi đến Giảng viên qua: Email hoặc Facebook. Không nhận khiếu nại bằng điện thoại

Các cột bài tập, thực hành nếu để trống nghĩa là không nộp và vắng

Cột Cấm thi là CT = Cấm thi do thiếu 2 bài tập hoặc vắng hơn 2 buổi thực hành 

Cột Cấm thi là KBTL là cấm thi do không có bài tập lớn

Nhóm lý thuyết 03: thiếu 3 bài tập thì cấm thi do thời gian học lý thuyết chỉ có 3 tuần

Đi đúng giờ thi quy định, nếu không thể đi vào giờ giảng viên đã sắp xếp, vui lòng liên hệ qua email cho Giảng viên từ ngày ra thông báo đ

Cột Cấm thi = TH là cấm thi do nhờ người điểm danh hộ


